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QUỐC HỘI 
 

Nghị quyết số: 72/2018/QH14 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

NGHỊ QUYẾT  
Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ  

xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan 
 

QUỐC HỘI 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13; 

Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 23 tháng 10 
năm 2018 về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương cùng các văn kiện liên quan; 

Sau khi xem xét Báo cáo thuyết minh về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan số 522/BC-CP ngày 24 
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2905/BC-UBĐN14 
ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và trên cơ sở ý 
kiến của các vị đại biểu Quốc hội, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê chuẩn điều ước quốc tế 

Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
cùng các văn kiện liên quan (tên tiếng Anh là Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership, sau đây gọi tắt là Hiệp định CPTPP) 
được ký ngày 08 tháng 3 năm 2018 tại thành phố San-ti-a-gô, Cộng hòa Chi-lê. 
Toàn văn Hiệp định CPTPP ghi tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 2. Áp dụng điều ước quốc tế 

Áp dụng toàn bộ nội dung của Hiệp định CPTPP, trong đó áp dụng trực tiếp 
các quy định của Hiệp định CPTPP tại Phụ lục 02.  
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Điều 3. Tổ chức thực hiện điều ước quốc tế 

1. Giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền tiến hành rà soát các dự án 
luật tại Phụ lục 3 và các văn bản pháp luật khác để kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời, bảo đảm tính thống nhất của 
hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP.  

2. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ 
chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp 
định CPTPP; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để bảo đảm tận dụng và phát huy 
các cơ hội, lợi ích mà Hiệp định CPTPP đem lại; đồng thời xây dựng, triển khai 
hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý những tác động bất lợi có thể phát 
sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định CPTPP; thông tin, tuyên truyền kịp thời, 
đầy đủ nội dung Hiệp định để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của 
hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về việc Việt Nam tham 
gia Hiệp định CPTPP. 

3. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục phê chuẩn 
Hiệp định CPTPP và thông báo thời điểm có hiệu lực đối với Việt Nam. 

Điều 4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của 
Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2018./. 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Nguyễn Thị Kim Ngân 
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PHỤ LỤC 1 
Toàn văn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan 

 (Kèm theo Nghị quyết số     /2018/QH14 của Quốc hội  
ngày 12 tháng 11 năm 2018) 

 
(Tập tin điện tử toàn văn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan  

và bản dịch tiếng Việt được đăng tải trên trang 
http://dbqh.na.gov.vn/A16.08_HIEP_DINH_CPTPP/)
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PHỤ LỤC 2 
Các cam kết/nhóm cam kết trong Hiệp định CPTPP  

được áp dụng trực tiếp khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam 
(Kèm theo Nghị quyết số     /2018/QH14 của Quốc hội,  

ngày 12 tháng 11 năm 2018) 
 

STT 
Nội dung Hiệp định CPTPP 
được áp dụng trực tiếp 

Thời điểm  
thực hiện 

1 Biểu thuế tại Phụ lục Chương 2 Hiệp định CPTPP. Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

2 Điều 1.3 Mục B Chương 1.  
Khái niệm “Doanh nghiệp nhà nước (state enterprise) 
là doanh nghiệp được sở hữu, hoặc được điều hành 
thông qua phần quyền sở hữu, bởi một Bên” để thực 
hiện nghĩa vụ tại Chương 17 Hiệp định CPTPP về 
Doanh nghiệp nhà nước. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

3 Điều 1.3 Mục B Chương 1.  
Khái niệm “hàng tân trang” là hàng hóa được nằm 
trong mã HS1 từ Chương 84 đến Chương 90 hoặc thuộc 
phân nhóm 94.02, ngoại trừ các hàng hóa thuộc HS 
nhóm 84.18, 85.09, 85.10, và 85.16, 87.03 hoặc phân 
nhóm 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11, và 8517.11, 
mà được cấu thành toàn bộ hoặc từng phần từ các 
nguyên liệu tái chế và: (a) có thời hạn sử dụng tương tự 
và có hình thức tương tự như hàng hóa mới; và (b) có 
điều kiện bảo hành tương tự với hàng hóa mới. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

4 Điều 2.21 Chương 2 về Trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp. 
Không ban hành hoặc duy trì trợ cấp xuất khẩu đối 
với nông sản trừ các biện pháp được nêu tại Điều 10 
Hiệp định nông nghiệp WTO.  

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

                                           
1 Mã số dùng để phân loại hàng hóa nhập khẩu trên toàn thế giới theo hệ thống phân loại hàng hóa 

do tổ chức Hải quan Thế giới WCO phát hành có tên là "Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa". 
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5 Điều 2.26 Chương 2 về Phòng vệ nông nghiệp.  
Hàng nông nghiệp có xuất xứ từ một Bên sẽ không 
chịu thuế quan áp dụng đối với trợ cấp đặc biệt theo 
Hiệp định WTO về Nông nghiệp. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

6 Điều 3.10 Chương 3 về Cộng gộp. 
Cho phép cộng gộp toàn phần, được hiểu là cộng gộp 
phần giá trị gia tăng của sản xuất bất kỳ trên nguyên 
vật liệu không có xuất xứ vào trị giá có xuất xứ của 
thành phẩm. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

7 Điểm a khoản 1 Điều 3.23 Chương 3 về Miễn giấy 
chứng nhận xuất xứ. 
Không yêu cầu giấy chứng nhận xuất xứ nếu giá trị 
hải quan nhập khẩu không vượt quá 1000 Đô la Mỹ 
hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền của Bên 
nhập khẩu hoặc một số tiền lớn hơn do Bên nhập 
khẩu quy định. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

8 Khoản 12 Điều 7.13 Chương 7 về Minh bạch hóa. 
Yêu cầu các biện pháp SPS2 có hiệu lực sau 6 tháng 
kể từ ngày công bố trừ các biện pháp áp dụng đối với 
vấn đề khẩn cấp hoặc biện pháp có mục đích làm 
thuận lợi thương mại. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

9 Điều 7.14 Chương 7 về Biện pháp Khẩn cấp. 
Trường hợp thông qua và áp dụng biện pháp khẩn 
cấp, trong vòng 6 tháng phải tiến hành đánh giá cơ sở 
khoa học của biện pháp đó và công bố kết quả đánh 
giá cho các Nước thành viên khác có yêu cầu.  

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

10 Điều 7.16 Chương 7 về trao đổi thông tin.  
Các bên phối hợp trong việc trao đổi thông tin liên 
quan đến SPS. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

11 Phần B Chương 9 về giải quyết tranh chấp giữa Nhà 
nước và nhà đầu tư. 
Quy trình, thủ tục khởi kiện và giải quyết tranh chấp 
giữa Nhà nước và nhà đầu tư của Nước thành viên khác. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

                                           
2 Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật 
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12 Khoản 2 đến khoản 9 Điều 7.8 Chương 7 về Tương 
đương. 
“2. Dựa trên yêu cầu của Bên xuất khẩu, Bên nhập 
khẩu phải giải thích mục tiêu và lý do về biện pháp 
SPS của họ và xác định rõ rủi ro mà biện pháp SPS 
định giải quyết.  
3. Khi bên nhập khẩu nhận được yêu cầu về đánh giá 
tương đương và xác nhận các thông tin do Bên xuất 
khẩu cung cấp là đầy đủ, Bên nhập khẩu phải bắt đầu 
tiến hành đánh giá tương đương trong một khoảng 
thời gian thích hợp.  
4. Khi bên nhập khẩu bắt đầu đánh giá tương đương, 
thì Bên đó ngay lập tức, theo yêu cầu của Bên xuất 
khẩu giải thích quá trình đánh giá tương tương của 
mình và kế hoạch cho quyết định công nhận tương 
đương. Nếu kết quả đánh giá là công nhận tương 
đương thì có thể và cho phép thông thương.  
5. Trong quyết định tương đương với một biện pháp 
SPS, Bên nhập khẩu phải tính đến các kiến thức và 
thông tin có sẵn, các kinh nghiệm liên quan cũng như 
thẩm quyền quản lý của Bên xuất khẩu.  
6. Bên nhập khẩu phải công nhận một biện pháp SPS là 
tương đương, nếu Bên xuất khẩu minh chứng mục tiêu 
cho Bên nhập khẩu là biện pháp của Bên xuất khẩu:  
a. Đạt được mức độ bảo vệ tương tự như của Bên 
nhập khẩu; hoặc;  
b. Có cùng hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu như 
biện pháp của Bên nhập khẩu3.  
7. Khi Bên nhập khẩu thông qua một biện pháp là 
công nhận tương đương với một biện pháp cụ thể, 
một số biện pháp hoặc các biện pháp trên của toàn hệ 
thống của Bên xuất khẩu, Bên nhập khẩu phải thông 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

                                           
3 Không Bên nào được áp dụng giải quyết tranh chấp tại Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) đối với 

tiểu mục này. 
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tin về biện pháp mà họ đã thông qua cho Bên xuất 
khẩu bằng văn bản và triển khai biện pháp đó trong 
một khoảng thời gian hợp lý.  
8. Các Bên tham trong một quyết định đánh giá 
tương đương mà kết quả là việc công nhận lẫn nhau 
được khuyến khích, khi có sự đồng thuận báo cáo kết 
quả lên Ủy ban.  
9. Nếu một quyết định đánh giá tương đương không 
đạt được kết quả công nhận của Bên nhập khẩu, thì 
Bên nhập khẩu phải cung cấp cho Bên xuất khẩu lý 
do cho quyết định của mình”. 

13 Điều 1.1 Chương 11 về Dịch vụ tài chính. 
Khái niệm “tổ chức tài chính của một bên khác” là 
một tổ chức tài chính, kể cả chi nhánh, hiện diện trên 
lãnh thổ của Bên tham gia Hiệp định và được kiểm 
soát bởi thể nhân của Bên ký kết kia. 
Khái niệm “dịch vụ tài chính mới” là một loại hình 
dịch vụ tài chính không được cung cấp trên lãnh thổ 
của Bên tham gia Hiệp định nhưng lại được cung cấp 
trong phạm vi lãnh thổ của Bên khác, đồng thời bao 
gồm bất kỳ hình thức thực hiện dịch vụ tài chính 
hoặc kinh doanh sản phẩm tài chính mà không được 
kinh doanh trên lãnh thổ của Bên đó. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

14 Các phân ngành dịch vụ trong bảng NCM4 I và II và III 
Hiệp định CPTPP.  

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

15 Điều 7.15 Chương 7 về Hợp tác.  
Các bên tìm hiểu cơ hội hợp tác hơn nữa về các vấn 
đề SPS cùng quan tâm như các sáng kiến thuận lợi 
thương mại và hỗ trợ kỹ thuật; loại bỏ những trở ngại 
không cần thiết trong thương mại giữa các Bên. 

Khi Hiệp định có 
hiệu lực 

  

                                           
4 Các biện pháp không tương thích 
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tổ
 c

hứ
c 
đạ

i 
di
ện
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gư
ời
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ao

 đ
ộn
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n 
cơ
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ở 
đó

 Q
uố
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hộ

i 
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ao
 C

hí
nh
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hủ
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y 
đị

nh
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hi
 ti
ết
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à 

hư
ớn
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dẫ

n 
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i h
àn

h.
 

N
hó

m
 n
ội

 d
un
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ối

 th
oạ

i t
ại

 n
ơi

 là
m
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iệ

c,
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hư
ơn

g 
lư
ợn

g 
tậ

p 
th
ể,
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ra

nh
 c

hấ
p 
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o 
độ

ng
 - 
đì

nh
 c

ôn
g 

Th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
H

iệ
p 

đị
nh

5 6 .  
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ro

ng
 tr
ườ

ng
 h
ợp

 c
ó 

tra
nh

 c
hấ
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iệ
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ẽ 
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ôn

g 
bị

 tr
ừn

g 
ph
ạt

 th
ươ

ng
 m
ại

 tr
on

g 
vò

ng
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 n
ăm
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ối
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ới
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t c
ả 

cá
c 

ng
hĩ

a 
vụ

 v
à 

5 
nă

m
 li

ên
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ua
n 
đế

n 
2 

ng
hĩ

a 
vụ

 v
ề 
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uy
ền

 tự
 d

o 
liê

n 
kế

t”
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à 
“q

uy
ền

 th
ươ

ng
 lư
ợn
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tậ

p 
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ể”
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 c
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ao
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ộn
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n 
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an

 đ
ến

 c
ôn

g 
đo

àn
, t
ổ 

ch
ức

 đ
ại

 
di
ện

 n
gư
ời

 la
o 
độ

ng
, q

uy
ền

 đ
ối

 th
oạ

i t
ại

 n
ơi

 là
m

 v
iệ

c,
 th
ỏa

 ư
ớc

 
la

o 
độ

ng
 tậ

p 
th
ể,

 g
iả

i q
uy
ết

 tr
an

h 
ch
ấp

 la
o 
độ

ng
 tậ

p 
th
ể,

 đ
ìn

h 
cô

ng
, t

ro
ng

 đ
ó 

có
 q

uy
 đ
ịn

h 
gi
ải

 q
uy
ết

 tr
an

h 
ch
ấp

 la
o 
độ

ng
 m
ới

 
ph

át
 s

in
h 

tro
ng

 b
ối

 c
ản

h 
có

 n
hi
ều

 tổ
 c

hứ
c 
đạ

i d
iệ

n 
nh
ư 

tra
nh

 
ch
ấp

 g
iữ

a 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
đạ

i d
iệ

n 
vớ

i n
ha

u 
về

 q
uy
ền

 th
ươ

ng
 lư
ợn

g 
tậ

p 
th
ể.

.. 
 

R
à 

so
át

, x
em

 x
ét

 s
ửa

 đ
ổi

 L
uậ

t C
ôn

g 
đo

àn
 n
ăm

 2
01

2 
sa

u 
kh

i B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g 
đư
ợc

 s
ửa

 đ
ổi

 đ
ể 
đả

m
 b
ảo

 t
ín

h 
đồ

ng
 b
ộ,

 t
hố

ng
 

nh
ất

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
ph

áp
 lu
ật

. 
Sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
Đ

iề
u 
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8 
để

 b
ỏ 
đi
ều

 k
iệ

n 
đă

ng
 k

ý 
hợ

p 
đồ

ng
 

để
 c

ó 
hi
ệu

 l
ực

 v
ới

 b
ên

 t
hứ

 b
a;

 b
ổ 

su
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 v
iệ

c 
sử

 
dụ

ng
 n

hã
n 

hi
ệu

 b
ởi

 n
gư
ời

 n
hậ

n 
li-

xă
ng

 đ
ượ

c 
co

i l
à 

hợ
p 

ph
áp

 v
à 

đư
ợc

 c
oi

 n
hư

 c
hủ

 n
hã

n 
hi
ệu

 s
ử 

dụ
ng

, l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 th
ủ 

tụ
c 

xá
c 

lậ
p,

 d
uy

 tr
ì v

à 
th
ực
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i n

hã
n 

hi
ệu

. 

2 
Lu
ật

 S
ở 

hữ
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ệ 

nă
m
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00

5 
(s
ửa

 đ
ổi

, 
bổ

 su
ng

 n
ăm
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00

9)
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bổ
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un
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Đ

iề
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 b
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tụ
c 
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ải
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uy
ết

 tr
an
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ch
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ên
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h 

hợ
p 
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 d
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ượ
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đị
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hí

nh
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ác
h 
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g 
nh
ất
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yế
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 c
hấ

p 
tê

n 
m

iề
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 c
hứ

c 
cấ

p 
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át
 s
ố 
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à 
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n 
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g 
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 c
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 tà
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 lý
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hợ
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gư
ời
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ký
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oặ
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iữ
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ên
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n 
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tự
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ới
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 m
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 d
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g 

tiê
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 c
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 c
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Đ
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ới
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 c
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) c
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ì c
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 d
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 d
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 c
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 c
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 c
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 d
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ỉ d
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i c
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 c
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i c
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 c
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ỉ d
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 d
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i p
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 tu
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 th
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ng
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iệ
t h
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 c
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 th
iệ

t h
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th
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 tế
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 c
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í l

uậ
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 d
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 c
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 lý
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ới
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i Đ
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 c
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 d
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su
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u 
hà

ng
 h

óa
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hâ
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 h
àn

h 
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nh
ập

 k
hẩ

u 
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uấ

t 
kh
ẩu

 h
àn

g 
hó
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o 
lậ

u 
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yê
n 

tá
c 
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ả 

và
 

qu
yề

n 
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ph
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i h
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hâ
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) h
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n 
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an
 đ
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 t
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hã
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ao
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ì 
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ả 
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hà

nh
 v

i 
vi

 p
hạ

m
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í 
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ật
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ươ

ng
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iv
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hà
nh
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i p
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í m
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 p
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 c
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 c
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 c
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 p
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